
TT Cơ sở BATT / NATT Địa chỉ
Huyện/TP

/ Thị Xã 
Điện thoai Cấp ĐK 

Ghi 

chú

1
Bệnh viện Y học cổ 

truyền QN

Hồng Hà - Hạ Long - 

 QN
Hạ Long 033.3838112 SYT cấp

2
Cty kho vận Hòn 

Gai-Vinacomin
BATT

Cột 5, Phường Hồng 

Hà, TP Hạ Long
Hạ Long 29/12/2008

3

Nhà ăn phân 

xưởng kho cảng 

Việt Hưng

Phường Việt Hưng, 

TP Hạ Long
Hạ Long 0333833860 05/11/2010

4

Nhà ăn phân 

xưởng kho cảng 

Hà Ráng

Phường hà Khánh, 

TP Hạ Long
Hạ Long 05/11/2010

5
NATT phân 

xưởng than điện 

Phường Hà Khánh , 

Hạ Long, QN
Hạ Long 31/12/2010

6

NATT phân 

xưởng kho cảng 

Nam Cầu Trắng

Phường Hồng Hà, 

Hạ Long, QN
Hạ Long 31/12/2010

7
NATT khu sx 

cảng Quyết Thắng

Phường Hồng Hà, 

TP Hạ Long 
Hạ Long 033.3833860 31/8/2011  

8
NATT khu sx 

cảng Làng Khánh

Phường Hà Khánh - 

TP Hạ Long 
Hạ Long 033.3833860 31/8/2011  

9
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bãi Cháy
Bếp ăn Căng tin

Phường Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long

13/6/2012

(ĐG)

DANH SÁCH CÁC NHÀ ĂN TẬP THỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN 31/12/2013

Khu vực TP Hạ Long 



10 Nhà ăn Bệnh viện
Phường Giếng Đáy, 

TP Hạ Long
Hạ Long 29/12/2008

11

Cty TNHH DTV 

Cái Lân do cty 

Hana Việt phối hợp

BATT
KCN Cái Lân, TP 

Hạ Long, QN
Hạ Long

16/10/2012 

(ĐG)

12
Cty Công nghiệp 

hóa chất mỏ QNinh
Bếp ăn tập thể số 2

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long
Hạ Long 04/03/2009

13 NATT số 1
Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long 27/3/2012

14

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh QN-Cty TNHH 

Ngọc Thiện thực 

hiện

BATT
Phường Bạch Đằng, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long

26/8/2013

(ĐG)

15

Cty CP TM & Dịch 

vụ đời sống Hạ 

Long

BATT công ty

Tổ 2, Khu 2, Phường 

Giếng Đáy, TP Hạ 

Long

Hạ Long 21/4/2009

16
BA nhà hàng công 

ty

Tổ 2, Khu 2, Phường 

Giếng Đáy, TP Hạ 

Long

Hạ Long 21/4/2009

17

Cty TNHH chế 

phẩm nhựa Minh 

Tường Việt Nam

NATT
KCN Cái Lân, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333515585 08/11/2009

18
Cty CP KNTP Thái 

Lan
NATT

Phường Hà Khẩu, 

TP Hạ Long
Hạ Long 0333840862

23/5/2012

(ĐG)

19

Nhà khách 

V/Phòng UBND 

tỉnh

Nhà ăn trụ sở liên 

cơ số 2

Phường Hồng Hà, 

TP Hạ Long
Hạ Long

0333835190-

0333836003
08/11/2009

20

CN XN than Giáp 

Khẩu- Công 

tyTNHH MTV than 

Hòn Gai-Vinacomin 

Nhà ăn tập thể X 

45 khu vực Hà 

Khánh

Phường Hà 

Khánh,TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 0333518310 31/8/2009



21

Nhà ăn tập thể mặt 

bằng +18 khu vực 

Hà Khánh

Phường Hà 

Khánh,TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 0333518310 31/8/2009

22

Xí nghiệp than Cao 

Thắng-Cty TNHH 

MTV than Hòn Gai-

Vinacomin

Nhà ăn phân 

xưởng khai thác 4

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long
Hạ Long 0333825311 10/12/2009

23

Nhà ăn công 

nghiệp mặt bằng 

+48

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long
Hạ Long 0333825311 10/12/2009

24
NATT Phân 

xưởng khai thác 5

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long,QN
Hạ Long 12/07/2012

25 NATT Văn phòng
Phường Cao Thắng, 

TP Hạ Long,QN
Hạ Long

7/12/2012 

(ĐG)

26
NATT Bắc Bàng 

Danh (MB+48)

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long,QN
Hạ Long 12/07/2012

27
Nhà ăn tập thể Hạ 

Long

Ngõ 2, Bạch Long, 

Kênh Liêm, TP Hạ 

Long

Hạ Long 25/01/2010

28

Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà ăn tập thể

Phố Hải 

Thịnh,Phường Hồng 

Hải, Hạ Long

Hạ Long 0333836511
6/5/2013

(ĐG)

29

Xí nghiệp chế biến 

và tiêu thụ than 

Hòn Gai

Nhà ăn công 

nghiệp phân 

xưởng sàng tuyển 

1

Phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long
Hạ Long 0333624162

22/5/2013 

(ĐG)

30

Nhà ăn công 

nghiệp Phân  

xưởng vận tải

Hạ Long
22/5/2013 

(ĐG)



31

CN Cty TNHH 

MTV than Hòn Gai 

– TKV-XN than 917

Nhà ăn Văn phòng 
Khu 5, P. Hà Khánh, 

TP Hạ Long, Q/Ninh
Hạ Long 0333628436

28/10/2013

(ĐG)

33

Bếp ăn tập thể 

phân xưởng sửa 

chữa

Khu 5, P.Hà Khánh, 

TP Hạ Long, Q/Ninh
Hạ Long

28/10/2013

(ĐG)

34
Cty CP Du thuyền 

năm sao Tuần Châu
Nhà ăn tập thể

Tuần Châu, Hạ 

Long,Quảng Ninh
Hạ Long :0333842368

02/8/2013 

(ĐG)

35
Xí nghiệp kho vận 

xăng dầu K130
Nhà ăn tập thể

 Khu 6, Hà Khẩu, Hạ 

Long
Hạ Long 33.3846514

19/11/2013(

ĐG)

36
Cty CP Nhiệt điện 

Quảng Ninh
NATT công trường 

Tổ 33, Khu 5, Hà 

Khánh, Hạ Long, QN
Hạ Long 33.3657539 18/9/2013

37 NATT Văn Phòng
Tổ 33, Khu 5, Hà 

Khánh, Hạ Long, QN
Hạ Long

Fax: 

'0333657540

18/9/2013(Đ

G)

38
Cty CP than Núi 

Béo-Vinacomin
Đổi 3 giấy ĐK

Lê Thánh Tông, 

P.Bạch Đằng
Hạ Long 10/04/2010

39

NATT Phân 

xưởng phục vụ 

văn hóa thể thao

Cột 5, P.Hồng Hà, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long 25/6/2013

40

Cty TNHH MTV 

cơ khí đóng tàu -

Vinacomin

Nhà ăn tập thể
Phường Bãi Cháy-

TP Hạ Long- QN
Hạ Long 33.384436 11/08/2010

41
Cty sxt nến cao cấp 

AIDI Việt Nam
Nhà ăn tập thể

Khu Công nghiệp 

Cái Lân-TP Hạ 

Long- Quảng Ninh

Hạ Long 11/08/2010



42
Cty phần than Hà 

Lầm- Vinacomin

Nhà ăn tự chọn 

+28

Phường Hà Lầm, Hạ 

Long, QN
Hạ Long 33.3825339

10/10/2013

(ĐG)

43

Cty TNHH Khu 

Nghỉ dưỡng thuyền 

nổi vịnh Hạ Long

Nhà ăn tập thể 
Phường Tuần Châu, 

Hạ Long, QN
Hạ Long 33.6253 12/06/2010

44

Cty CP Xi măng và 

Xây dựng Quảng 

Ninh

Nhà ăn tập thể - 

Nhà máy Xi măng 

Hà Tu 

Khu phố 5, Hà 

Phong, Hạ Long, QN
Hạ Long 33.3831404 31/12/2010

45

Chi nhánh cty CP 

TM và Dlich Hoàng 

Liệt Hạ Long

NATT

A13,Lô 1,Khu dân 

cư du lịch Đông 

Hùng Thắng,HL,QN

Hạ Long 01/11/2011

46

Cty TNHH công 

nghiệp 

YOUNGSUN 

NATT
Lô 9+10  KCN Cái 

Lân, TP Hạ Long
Hạ Long 033.3512681 29/06/2011 

47
Cty TNHH Điện tử 

Vạn Lực Việt Nam 
NATT

Lô 28, KCN Cái 

Lân, TP Hạ Long, 

QN 

Hạ Long 033.3512876 26/10/2011

48
Cty CP quốc tế 

Hoàng Gia
NATT

Phường Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long

29/02/2012

(GH)

49

Trường mầm non 

quốc tế Hạ Long-

Cty CP Thủy Linh

Hạ Long
29/02/2012 

(1 bếp)

50

Công ty TNHH 

Integral Mterials 

Investment Việt 

NATT

Lô G2,KCN Việt 

Hưng, P.Việt Hưng, 

TP Hạ Long

Hạ Long
13/3/2012 

(1 bếp)

51

Xí nghiệp than 

Thành Công-Cty 

TNHH MTV than 

Hòn Gai-Vinacomin

NATT  Hà Khánh

Tổ 19, Khu 3, P. Hà 

Khánh, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 0904154388
23/4/2012 

(GH)

52
NATT  Đông Bình 

Minh

Tổ 1, Khu 1, P. Hà 

Khánh, TP Hạ 

Long,QN

Hạ Long
23/4/2012 

(GH)



53

NATT Khu dự án 

phân xưởng Đào 

lò II

Tổ 27, Khu 5, P.Hà 

Khánh, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 23/4/2012 

54
Cty CP TM 

Vinashin Hạ Long

NATT Ca công 

nhân

Tổ 2, Khu 2, P. 

Giếng Đáy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
22/5/2012

(GH)

55 NATT Nhà khách

Tổ 2, Khu 2, P. 

Giếng Đáy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
22/5/2012

(GH)

56
Công ty CP than Hà 

Tu-Vinacomin
NATT Văn phòng

P.Hà Tu,TP Hạ 

Long, QN
Hạ Long

15/6/2012

(GH)

57 NATT 20/10
P.Hà Tu,TP Hạ 

Long, QN
Hạ Long

15/6/2012

(GH)

58 NATT 19/5
P.Hà Tu,TP Hạ 

Long, QN
Hạ Long

15/6/2012

(GH)

59 NATT số 1
Phường Hà Tu, TP 

Hạ Long, QN
Hạ Long

25/7/2012

(GH)

60
Công ty TNHH sx 

bột mỳ Vimaflour
NATT

KCN Cái Lân, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long

22/6/2012

(GH)

61

Công ty CP Bia và 

NGK Hạ Long-Nhà 

máy Đông Mai

NATT

130, Đường Lê Lợi, 

Phường Yết Kiêu, 

TP Hạ Long

Hạ Long
22/6/2012(G

H)

62

Công ty tuyển than 

Hòn Gai - 

Vinacomin

NATT số 1

Nam Cầu Trắng, 

P.Hồng Hà, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
4/7/2012(G

H)



63 NATT số 2

Nam Cầu Trắng, 

P.Hồng Hà, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
4/7/2012

(GH)

64 NATT số 3

Nam Cầu Trắng, 

P.Hồng Hà, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
4/7/2012

(GH)

65
Bệnh viên Lao và 

Phổi Quảng Ninh

NATT-Khoa Dinh 

dưỡng

Phường Cao Xanh, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long

6/8/2012 

(ĐG)

66
Công ty xăng dầu 

B12
NATT

Khu 1, Phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long
16/8/2012 

(ĐG)

67
DNTN khách sạn 

Ngọc Chung

NATT Trường 

mầm non những 

ngôi sao nhỏ

Tổ 2, Khu 7, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 03333847140
7/12/2012 

(ĐG)

68

Chi nhánh công ty 

cổ phần ô tô 

Trường Hải tại 

Quảng Ninh

NATT

Km 103, Quốc lộ 

18A, Đường Hà 

Khẩu, TP Hạ Long

Hạ Long 29/1/2013

69

Công ty TNHH 

MTV Vina New 

Tarps

NATT

Lô số 08+24 KCN 

Cái Lân, TP Hạ 

Long, QN 

Hạ Long 333640108 15/4/2013

70

Trường Cao đẳng 

văn hóa Nghệ thuật 

và du lịch Hạ Long

Bếp ăn Căng tin

Số 58, Đường 

Nguyễn Văn Cừ, TP 

Hạ Long, QN

Hạ Long 3825301 12/09/2013

71
Công an tỉnh 

Quẩng Ninh
BATT 

Nguyễn Văn Cừ, 

Hồng Hà, Hạ long
Hạ Long 333798286 17/12/2013

72 BATT Căng tin
Nguyễn Văn Cừ, 

Hồng Hà, Hạ long
Hạ Long 17/12/2013

73
BATT Phòng PC 

66

Cao Thắng, Hạ long, 

QN
Hạ Long 17/12/2013

74
BATT Phòng PC 

81B

Hà Trung, Hạ Long, 

QN
Hạ Long 17/12/2013



75
BATT Phòng PX 

14

Hà Trung, Hạ Long, 

QN
Hạ Long 17/12/2013

76
BATT Phòng PC 

65

Hà Trung, Hạ Long, 

QN
Hạ Long 17/12/2013

77

Bệnh viện Bãi 

Cháy-Cty TNHH 

TM Ngọc Thiện 

BATT
Phường Giếng Đáy, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long 13/1/2014

1

Bệnh viện bảo vệ 

sức khỏe tâm thần 

Quảng Ninh

NATT

Km11, P. Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
7/4/2012 

(ĐG)

2
Công ty CP chế tạo 

máy-KTV

BATT nhà ăn 

công nghiệp

Phường Cẩm Thủy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 39732

3
BATT nhà trẻ Hoa 

Hồng
Cẩm Phả 11/10/2008

4

Cty CP công 

nghiệp ô tô-

Vinacomin

BATT

Số 370 Trần Quốc 

Tảng, P.Cẩm Thịnh, 

TP Cẩm Phả

Cẩm Phả
12/11/2012 

(ĐG)

5
Trường mầm non 

19/5
NATT  

Km 7, Đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

Cẩm Thạch, C/Phả

Cẩm Phả 0333729083 13/4/2010

6
Cty Everbest Việt 

Nam Limited
BATT

Phường Cẩm Sơn, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

17/7/2012 

(ĐG)

7

Công ty công 

nghiệp hóa chất mỏ 

Cẩm Phả

BATT công 

trường 3 mỏ

Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 21/4/2009

8
NATT Quang 

Hanh

Phường Quang 

Hanh, Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

10/4/2012 

(ĐG)

9 NATT Văn Phòng
Phường Cẩm Sơn, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

10/4/2012 

(ĐG)

10
NATT Phân 

xưởng nổ mìn 1

Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

10/4/2012 

(ĐG)

Khu vực TP Cẩm Phả



11
NATT Phân 

xưởng nổ mìn 2

Phường Mông 

Dương, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 04/10/2012

12
NATT khu vực sx 

thuốc nổ

Phường Mông 

Dương, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
10/4/2012 

(ĐG)

13

Công ty xây dựng 

Hầm Lò 1-

Vinacomin

NATT Cầu 2

Khu 7B, Phường 

Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả
23/11/2012 

(ĐG)

14 Bếp ăn Văn Phòng
Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

28/10/2013

(ĐG)

15
Bếp ăn Bắc Khe 

Chàm 3

Phường Mông 

Dương, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 28/5/2009

16
Bếp ăn Bắc Khe 

Chàm 

Phường Mông 

Dương, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 28/5/2009

17
NATT Phân 

xưởng 30/4

Khu 7B, Phường 

Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 23/11/2012

18
BATT phân 

xưởng 26/3

Tổ 7B, P.Cẩm Phú, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 28/10/2013

19

Công ty cổ phần 

than cọc 6-

Vinacomin

Nhà ăn công 

trường Sàng tuyển 

và tiêu thụ

Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0333862062 30/6/2009

20 Nhà ăn 34
Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 30/6/2009

21 Nhà ăn Khoan
Phường Cẩm Phú, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 30/6/2009

22 NATT tuyến 1
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

15/6/2012

(GH)



23 NATT tuyến 3
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

15/6/2012

(GH)

24 NATT tuyến 4
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

15/6/2012

(GH)

25 NATT Văn phòng
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

15/6/2012

(GH)

26 NATT +15
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

14/9/2012 

(ĐG)

27 NATT +185
P.Cẩm Phú, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

14/9/2012 

(ĐG)

28

Bệnh viện điều 

dưỡng phục hồi 

chức năng QNinh

Bếp ăn Khoa dinh 

dưỡng

Km 12, Quang 

Hanh, Cẩm Phả
Cẩm Phả

0988984028-

03338690664

12/11/2012 

(ĐG)

29

Cty TNHH MTV 

than Dương Huy-

Vinacomin

Nhà ăn Văn 

Phòng I

Phường Cẩm 

Thịnh,Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0333862238

16/8/2012 

(ĐG)

30 BATT 127
Xã Dương Huy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

14/11/2013

(ĐG)

31 Nhà ăn Máng ga

Phươờng Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 33.3862238
30/12/2013

(ĐG)

32 NATT +100 
Phường Cẩm thạch, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 11/08/2010

33
Bếp ăn trạm Y tế 

km 6

Phường Cẩm thạch, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

14/11/2013(

ĐG)



34
Nhà ăn văn phòng 

II

Phường Cẩm thạch, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 11/08/2010

35
Nhà ăn tập thể 

+100(-4) 

Phường Cẩm thạch, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 11/08/2010

36
NATT Mặt bằng 

+40

Phường Cẩm Thịnh, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

16/8/2012 

(ĐG)

37
Cty CP than mông 

Dương-KTV
NATT 450 chỗ

Khu 2, Phường 

Mông Dương, Cẩm 

Phả

Cẩm Phả 0333868271
12/8/2013(Đ

G)

38

Cty kho vận và 

cảng Cẩm Phả-

Vinacomin

Cẩm Thịnh
Phường Cẩm Thịnh, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0333866111

9/8/2012(Đ

G)

39
NATT Cảng cửa 

ông

Phường Cửa Ông, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

9/8/2012 

(ĐG)

40 NATT Văn Phòng
Phường Cửa Ông, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 08/09/2012

41 NATT Km 6

Phường Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
9/8/2012 

(ĐG)

42 NATT Khe Dây

Phường Mông 

Dương, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả
9/8/2012 

(ĐG)

43
Cty CP thiết bị điện-

TKV
Nhà ăn tập thể

Số 822, Đường Trần 

Phú, Cẩm Thạch, 

Cẩm Phả

Cẩm Phả 03333862038 31/12/2009

44

Cty chế biến & KD 

than Tổng cty Đông 

Bắc

Nhà ăn tập thể 

phân xưởng chế 

biên tiêu thụ than 

số 1

Km 6, Quang Hanh, 

Cẩm Phả
Cẩm Phả 0333863238 25/1/2010

45
Nhà ăn tập thể 

Văn Phòng
Cẩm Thịnh, Cẩm Phả Cẩm Phả 25/1/2010



46

Nhà ăn tập thể 

trung tâm hợp tác 

đào tạo cán bộ

Phố Lê Lợi, Khu 

Minh Khai, Cẩm 

Tây, Cẩm Phả

Cẩm Phả 25/01/2010

47

Nhà ăn tập thể 

phân hiệu đào tạo 

Cẩm Phả

Tổ 5, Khu 7B, 

Quang Hanh, Cẩm 

Phả

Cẩm Phả 25/01/2010

48
Cty CP xi măng 

Cẩm Phả
Nhà ăn tập thể

Km6, Quốc lộ 18A, 

Cẩm Thạch, Cẩm 

Phả

Cẩm Phả

0333721996-

0972683666(c.

Tâm)

15/4/2013 

(ĐG)

49

Cty nước khoáng 

công đoàn Quang 

Hanh

Nhà ăn tập thể
Km 8, Quang Hanh, 

Cẩm Phả
Cẩm Phả 033396064

17/6/2013

(ĐG)

50

Công ty cổ phần 

nhiệt điện Cẩm Phả 

- Vinacomin

NATT Văn phòng
Tổ 23B, Cẩm Thịnh, 

Cẩm Phả
Cẩm Phả 0333731030

4/7/2013 

(ĐG)

51
Nhà ăn tập thể 

giữa ca 

Tổ 23B, Cẩm Thịnh, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 033.373103

12/8/2013

(ĐG)

52
Cty tuyển than Cửa 

Ông-Vinacomin

Nhà ăn trung tâm 

thể thao và kinh 

doanh tổng hợp-

trung tâm 2

Tổ 10, Khu 10, 

Quang Hanh, Cẩm 

Phả

Cẩm Phả 0333865054
4/7/2013(Đ

G)

53
Nhà ăn phân 

xưởng ô tô 

Phường Cửa Ông thị 

xã Cẩm Phả
Cẩm Phả 033.3865054

4/7/2013(Đ

G)

54 Nhà ăn bệnh xá
Phường Cửa Ông thị 

xã Cẩm Phả
Cẩm Phả 06/08/2010



55
NATT Phân 

xưởng tuyển than 3

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

56
NATT Phân 

xưởng tuyển than 2

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

57
NATT Phân 

xưởng Đường Sắt

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

58
NATT Phân 

xưởng Vận Tải

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

59
NATT Phân 

xưởng Kho bến 2

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

60

NATT-NH ăn 

uống Trung tâm 

TT&KD t/hợp-

Trung tâm 1

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

61 NATT-Văn phòng 
P.Quang Hanh, 

TP.Cẩm Phả, QN 
Cẩm Phả 07/04/2013

62

NATT-NH ăn 

uống Nhà khách 

công ty

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012

(GH)

63 NATT số 15
P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012(G

H)

64
NATT Phân 

xưởng cơ khí

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012(G

H)



65
NATT-NH ăn 

uống Quảng Đông

P. Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

22/5/2012(G

H)

66
Công ty than Khe 

Chàm-TKV

NATT Khe Chàm 

1

Mông Dương,Cẩm 

Phả,QN
Cẩm Phả

02/8/2013(Đ

G)

67

NATT Khe Chàm 

2-Phân xưởng 

trạm mạng

Mông Dương,Cẩm 

Phả,QN
Cẩm Phả

02/8/2013

(ĐG)

68 NATT Văn phòng

Phường Mông 

Dương, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 13/12/2012

69

NATT Khe chàm 

3- Phân xưởng 

vận tải khe chàm 2

Phường Mông 

Dương, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 08/02/2013

70

CN Cty TNHH 

MTV than Hạ Long-

TKV-XN than Hà 

Ráng

Nhà ăn  250 xuất
Km7,Quang 

Hanh,Cẩm Phả 
Cẩm Phả 0333862036

28/10/2013

(ĐG)

71

XN than Tân Lập-

CN Cty TNHH 

MTV than Hạ Long-

Vinacomin

NATT công 

nghiệp mặt bằng 

17

Phường Mông 

Dương, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 033.3936829
4/1/2012 

(01 bếp)

72

XN than Khe Tam-

CN Cty TNHH 

MTV than Hạ Long-

Vinacomin

NATT Trung tâm 

công trường sx

Xã Dương Huy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0934203268

8/5/2012

(GH)



73

XN than Cẩm 

Thành-CN Cty 

TNHH MTV than 

Hạ Long-Vinacomin 

NATT
P.Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

0333863200-

Fax:'03338608

80

18/9/2013

74
Nhà ăn  Đông Núi 

Khánh

Km7,Quang 

Hanh,Cẩm Phả
Cẩm Phả 0333862036

28/10/2013(

ĐG)

75
Trường đào tạo 

nghề mỏ Hồng Cẩm

NATT khu C phân 

hiệu đào tạo Cẩm 

Phả

Tổ 4, Khu 8, Quang 

Hanh, Cẩm Phả
Cẩm Phả 31/8/2011  

76

Cty CP Than Tây 

Nam Đá Mài-

Vinacomin.

NATT số 1-NATT 

Văn Phòng

Tổ 16, Phường Cẩm 

Sơn, TX Cẩm Phả, 

Quảng Ninh.

Cẩm Phả 033.386229 18/11/2011

77
NATT số 2-NATT 

Khai trường mỏ

Phường Cẩm Tây, 

TX Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

Cẩm Phả 033.386229 18/11/2011

78

Công ty CP vận tải 

và đưa đón thợ mỏ 

Vinacomin

NATT số 1

Phố Huỳnh Thúc 

Kháng, Cẩm Đông, 

Cẩm Phả, QN

Cẩm Phả
27/3/2012

(1 bếp)

79 NATT số 2
Phươờng Cẩm 

Đông, Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

27/3/2012

(1 bếp)

80

NATT Phân 

xưởng sửa chữa ô 

tô số 2

Phố Huỳnh Thúc 

Kháng, Cẩm Đông, 

Cẩm Phả, QN

Cẩm Phả
27/3/2012(1 

bếp)

81

NATT Phân 

xưởng II Phân 

xưởng Đá Bạc

Phường Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
8/5/2012

(GH)

82
Cty than Quang 

Hanh-KTV
Nhà ăn số 1

Xã Dương Huy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0333862282

29/5/2012

(GH)



83
Nhà chế biến ăn 

giữa ca

Xã Dương Huy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

29/5/2012

(GH)

84 NATT số 2
Xã Dương Huy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

29/5/2012

(GH)

85
Nhà ăn văn phòng 

công ty

302, Đường Trần 

Phú, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
29/5/2012

(GH)

86
Nhà ăn số 3- cơ 

khí sửa chữa

Xã Dương Huy, P. 

Quang Hanh, Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả
29/5/2012

(GH)

87
NTTT-Khu tập thể 

công nhân

Km 9, P.Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 29/5/2012

88

Công ty TNHH 

MTV than Thống 

Nhất-Vinacomin

NATT số 7

Khu Yên Ngựa, 

P.Mông Dương, TP 

Cẩm Phả,QN

Cẩm Phả
6/6/2012

(GH)

89 NATT số 8
Phường Cẩm Đông, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

90 NATT số 10
Phường Cẩm Tây, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

91 NATT Văn phòng
Phường Cẩm Đông, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

92
Công ty CP than 

Đèo Nai-Vinacomin
NATT số 1

P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)



93 NATT số 2
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

94 NATT số6
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

95 NATT số 8
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

96 NATT số 9
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

97 NATT số 10
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

98 NATT số 11
P.Cẩm Tây, TP Cẩm 

Phả ,QN
Cẩm Phả

6/6/2012

(GH)

99
Công ty Cảng-Tổng 

Cty Đông Bắc

NATT kho G9 

Mông Dương

P.Mông Dương, TP 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 0912787505

24/6/2012

(GH)

100
NATT Cảng Khe 

Dây

P.Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

24/6/2012

(GH)

101 NATT Văn phòng
P.Cửa Ông, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

24/6/2012

(GH)

102
Công ty CP than 

Cao Sơn-Vinacomin
NATT số 1

P.Cẩm Sơn, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

6/7/2012

(GH)

103 NATT số 6 
P.Cẩm Sơn, TP Cẩm 

Phả, QN
Cẩm Phả

6/7/2012

(GH)



104 NATT số 2 Cẩm Phả
17/6/2013 

(ĐG)

105 NATT số 3 Cẩm Phả
17/6/2013 

(ĐG)

106 NATT số 4 Cẩm Phả
17/6/2013 

(ĐG)

107 NATT số 5 Cẩm Phả
17/6/2013 

(ĐG)

108
Bệnh viện đa khoa 

Cẩm Phả 
NATT

Số 371, Đường Trần 

Phú, P.Cẩm Thành, 

TP.Cẩm Phả 

Cẩm Phả 

0333862245- 

Fax: 

'0333862357

09/10/2013

109

Bệnh viện ĐK khu 

vực Cẩm Phả-Cty 

CP Tâm Đức Cẩm 

Phả thực hiện

Bếp ăn Căng tin
Phường Cẩm Thịnh, 

TP Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 333720999 30/12/2013

110
Công ty TNHH 

MTV 86
BATT Cơ quan

Km 6, P.Quang 

hanh, TP Cẩm Phả
Cẩm Phả 13/1/2014

111
BATT Phân 

xưởng 5

Khu mỏ nam Khe 

Tam. Xã Dương Huy
Cẩm Phả 13/1/2014

112
BATT Phân 

xưởng 6

Km 6, P.Quang 

hanh, TP Cẩm Phả
Cẩm Phả 13/1/2014

113
BATT Phân 

xưởng 7

Khu mỏ nam Khe 

Tam. Xã Dương Huy
Cẩm Phả 13/1/2014

114
BATT Phân 

xưởng 11

Km 7, P.Quang 

Hanh, TP Cẩm Phả
Cẩm Phả 13/1/2014



115
BATT Phân 

xưởng 3A

Khu mỏ nam Khe 

Tam. Xã Dương Huy
Cẩm Phả 13/1/2014

1

Cty TNHH MTV 

than Mạo Khê-

Vinacomin

NATT số 2

Mặt bàng sân CN 

+17, Mạo Khê, 

Đông Triều, QN

Đông 

Triều
0333584535

27/5/2013

(ĐG)

2 NATT số  1

Khu Quang Trung, 

Mạo Khê, Đông 

Triều, QN

Đông 

Triều

27/5/2013

(ĐG)

3 NATT số  6

Khu Dân Chủ, Mạo 

Khê, Đông Triều, 

QN

Đông 

Triều

27/5/2013

(ĐG)

4
Bếp ăn tập thể -

Đội dịch vụ số 3

Khu Vĩnh Xuân, 

Mạo Khê, Đông 

Triều, QN

Đông 

Triều
04/03/2009

5
Nhà ăn tập thể mặt 

bằng 37

Tràng Khê, Hoàng 

Quế, Đông Triều

Đông 

Triều
0333825311

7/1/2013 

(ĐG)

6

XN sàng tuyển và 

cảng-Cty TNHH 

MTV than Uông Bí

Nhà ăn tập thể 

phân xưởng sàng 

tuyển 1

Khu mặt bằng 24, 

Tràng Khê, Hoàng 

Quế, Đông Triều, 

QN

Đông 

Triều
0333855531 31/12/2009

7
Cty CP cơ khí Mạo 

Khê- TKV
Nhà ăn tập thể

Khu Quang Trung -

Thị trấn Mạo Khê- 

Đông Triều

Đông 

Triều
33.3871312

13/1/2014 

(ĐG)

8

Công ty công 

nghiệp hóa chất mỏ 

Bạch Thái Bưởi

NATT Phân 

xưởng sản xuất 

thuốc nổ

xã Hồng Thái Tây, 

Đông Triều, QN

Đông 

Triều

19/3/2012 

(1 bếp)

NATT Kho Đông 

Triều

xã Hồng Thái Tây, 

Đông Triều, QN

Đông 

Triều

19/3/2012 

(1 bếp)

Khu vực huyện Đông Triều 



Khu vực huyện 

Hoành Bồ 

1
Cty kho vận Hòn 

Gai-Vinacomin

Nhà ăn phân 

xưởng kho cảng 

Cái Món

Xã Vũ Oai, Hoành 

Bồ, QN
Hoành Bồ 40487

2
Cty CP xi măng 

Thăng Long
Nhà ăn tập thể

Xã Lê Lợi, Hoành 

Bồ, QN
Hoành Bồ

0333691332-

0982842361

28/10/2013

(ĐG)

3
Nhà ăn +410 Bắc 

Đồng Vông

Tân Dân, Hoành Bồ 

,QN
Hoành Bồ

17/6/2012

(GH)

4

Trường Cao đẳng 

nghề mỏ Hồng 

Cẩm-KTV

Nhà ăn tập thể 

phân hiệu đào tạo 

Hoành Bồ

Khu 2, Thị Trấn 

Trới, Hoành Bồ
Hoành Bồ 0333626306 25/01/2010

5
Xí nghiệp than 

Hoành Bồ
NATT 250 chỗ

Bằng Anh, Tân Dân, 

H.Bồ, QN
Hoành Bồ 033.3690464 40850

1
Cty CP giải trí quốc 

tế Lợi Lai

Nhà ăn tập thể cỏn 

bộ cụng nhõn viờn

Đường Tuệ Tĩnh, 

KaLong, Móng Cái
Móng Cái 333881355 14/5/2013

2

Công ty TNHH 

Liên doanh Vĩnh 

Thuận

NATT

Khu Tràng Vỹ, 

P.Trà Cổ, TP Móng 

Cái, QN

Móng Cái 3780188 15/5/2013

3

Cty CP khoa học kỹ 

thuật Texhong 

Ngân Long 

NATT

KCN Hải Yên, p. 

Hải Yên, TP.Móng 

Cái 

Móng Cái 0973413085 16/9/2013

1
Cty TNHH MTV 

than Đồng Vông

Nhà ăn +250 Cánh 

Gà

Vàng Danh, Uống 

Bí, QN
Uông Bí 0333854845 40157

2 Nhà ăn Khe Ngát
P. Bắc Sơn, TP 

Uông Bí, QN
Uông Bí 0333854845

17/6/2012

(GH)

3 Nhà ăn cơ quan
Thanh Sơn, Uông 

Bí, QN
Uông Bí

17/6/2012

(GH)

Khu vực TP Uông Bí 

Khu vực TP Móng Cái 



4
Nhà ăn Đông 

Tràng Bạch

Xã Hồng Thái Đông, 

H. Đông Triều, QN
Uông Bí

17/6/2012

(GH)

5
NATT công nhân 

Vàng Danh

Khu 7, Vàng Danh, 

uông Bí
Uông Bí

17/6/2012

(GH)

6
Cty TNHH MTV 

than Hồng Thái

Nhà ăn tập thể cơ 

quan Công ty

Tân Lập, Phương 

Đông, Uông Bí, QN
Uông Bí 0333825311

7/1/2013 

(ĐG)

7
Nhà ăn tập thể 

Dốc đỏ

Dốc đỏ, Phương 

Đông, Uông Bí
Uông Bí 0333825311

7/1/2013 

(ĐG)

8
Nhà ăn tập thể 

Phân xưởng ô tô

Khu Khe Ngát, Bắc 

Sơn, uông Bí, QN
Uông Bí 0333855531 31/12/2009

9
Nhà ăn tập thể 

Văn Phòng

Phường Trưng 

Vương, Uông Bí, QN
Uông Bí 0333855531 31/12/2009

10

Nhà ăn tập thể 

Phân xưởng sàng 

tuyển 3

Xã Dđiền Công, 

Uông Bí, QN
Uông Bí 0333855531 31/12/2009

11

Bệnh viện Việt 

Nam - Thụy Điển-

Cty CP Trần Vũ

Nhà ăn tập thể 

Khoa dinh dưỡng

Phố Tuệ Tĩnh, Tổ 5, 

Khu 6, Thanh Sơn, 

Uông Bí

Uông Bí 0333856129
25/6/2013

(ĐG) 

12
Trường cao đẳng 

công nghiệp & XD
Nhà ăn tập thể số 1

Tiểu Khu Liên 

Phương, Phương 

Đông, Uông Bí

Uông Bí 0333854497
10/10/2013

(ĐG)

13 Nhà ăn tập thể số 2 Uông Bí 40396

14 Nhà ăn tập thể số 3 Uông Bí 40396

15 Nhà ăn tập thể số 4 Uông Bí 40396



16
Cty CP than Vàng 

Danh-Vinacomin
Nhà ăn tập thể số 8 

Phường Vàng Danh, 

Uông Bí, QN
Uông Bí 33.3853104 31/12/2010

17 NATT số 6
Phường Vàng Danh, 

Uông Bí, QN
Uông Bí 30/9/2011

18 NATT ATC
Phường Vàng Danh, 

TP Uông Bí, QN
Uông Bí

8/5/2012

(GH)

19 NATT số 1
Phường Vàng Danh, 

TP Uông Bí, QN
Uông Bí

8/5/2012(G

H)

20 NATT số 3
Phường Vàng Danh, 

TP Uông Bí, QN
Uông Bí

8/5/2012

(GH)

21
NATT Trung tâm 

ngành

Phường Vàng Danh, 

TP Uông Bí, QN
Uông Bí

8/5/2012

(GH)

22

XN sàng tuyển và 

Cảng- Cty TNHH 

MTV than Uông Bí 

NATT phân 

xưởng Sàng tuyển 

2

Xã Tân Dân, Hoành 

Bồ, Uông Bí
Uông Bí '033 3855531 40852

23

NATT phân 

xưởng Sàng tuyển 

3

Khu Uông Thượng-

Vàng Danh, TP 

Uông Bí

Uông Bí 40887

24

Cty TNHH MTV 

than Nam Mẫu - 

Vinacomin

NATT Văn Phòng
Phường Quang 

Trung, TP Uông Bí
Uông Bí 033.3854293 29/06/2011

25
NATT tự chọn 

khu 125

Xã Thượng Yên 

Công, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Uông Bí 29/06/2011

26
Cty kho vận Đá 

Bạc - Vinacomin
NATT Văn Phòng

Phường Quang 

Trung, TP Uông Bí, 

QN

Uông Bí 13/12/2011 



27 NATT Khe Thần

Thôn Quan Điền, Xã 

Thượng Yên Công, 

Uông Bí

Uông Bí
25/6/2013 

(ĐG)

28
NATT Cảng Điền 

Công

Khu Cảng Điền 

Công, Xã Điền 

Công, Uông Bí

Uông Bí
25/6/2013 

(ĐG)

29 NATT Ga A
Khu Ga A, P.Bắc 

Sơn, Uông Bí
Uông Bí

25/6/2013 

(ĐG)

30 NATT Cảng BTB
Phương Đông, TP 

Uông Bí, QN
Uông Bí

19/3/2012 

(1 bếp)

31 NATT Văn phòng
Phương Đông, TP 

Uông Bí, QN
Uông Bí

19/3/2012 

(1 bếp)

32

Trường Cao đẳng 

nghề mỏ Hữu Nghị-

KTV

NATT Hiệu Bộ

Khu 7, Phường 

Thanh Sơn, Uông 

Bí, QN

Uông Bí
8/5/2012 

(GH)

33
NATT phục vụ 

học sinh

Khu 7, Phường 

Thanh Sơn, Uông 

Bí, QN

Uông Bí
8/5/2012 

(GH)

34
CN Công ty TNHH 

Sao Vàng
NATT số 1

Phú Thanh Tây, 

P.Yên Thanh, TP 

Uông Bí

Uông Bí
8/5/2012(G

H)

35 NATT số 2

Phú Thanh Tây, 

P.Yên Thanh, TP 

Uông Bí

Uông Bí
8/5/2012(G

H)

36 NATT số 3

Phú Thanh Tây, 

P.Yên Thanh, TP 

Uông Bí

Uông Bí
8/5/2012(G

H)

37
Công ty CP sx và 

TM than Uông Bí

Nhà ăn tập thể Cơ 

quan

P.Trưng Vương, TP 

Uông Bí, QN
Uông Bí 41066

38

Cty CP cơ điện 

Uông Bí - 

Vinacomin

Nhà ăn tập thể

Tổ 13, Khu 8, 

Phường Bắc Sơn, 

Uông Bí, QN

Uông Bí 0333854845
4/7/2012(G

H)



39

Công ty PT 

Vietmindo 

Energitama

NATT

Khu Uông Thượng-

Vàng Danh, TP 

Uông Bí

Uông Bí

0333853212/2

13 fax: '033 

3853211

41313

1

Cty kho vận và 

cảng Cẩm Phả-

Vinacomin

NATT Đảo Cống 

Tây

Xã Thắng Lợi, 

Huyện Vân Đồn, QN
Vân Đồn 41160

Khu vực huyện 

Yên Hưng 

1

Cty CP công 

nghiệp tàu thủy 

Sông Chanh

Nhà ăn tập thể
Thôn 2B, Xã Hà An, 

Yên Hưng
Yên Hưng 0333873729 40157

2

Cty CP Bia-NGK 

Hạ Long-Nhà máy 

Đông Mai

NATT
Xóm Đồi, Đông 

Mai, Yên Hưng, QN
Yên Hưng 0333553176

23/4/2012(G

H)

Khu vực huyện Vân Đồn


